
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số:       /SCT-KTATMT 

Về việc cung cấp thông tin  

cơ sở thuộc Danh mục phát 

thải khí nhà kính  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày 11tháng 9 năm 2025 

  

 

                       Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 2999/SNNMT-KL ngày 

10/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông 

tin để tham mưu thực hiện Công văn số 6003/BNNMT-BĐKH ngày 25/8/2025 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

Sở Công Thương phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở của ngành Công 

Thương quản lý trên địa bàn tỉnh thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính 

phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cụ thể theo danh sách đính kèm.  

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./.  

                                                                         

Nơi nhận:                                                                                                     
GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng: QLNL; QLCN,QLTM;                                                                           

- Lưu: VT, KTATMT.                                                                         

 

 

 

Nguyễn Thanh Mân 



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số:      /SCT-KTATMT ngày 11/9/2025 của Sở Công Thương)  

 

STT 
Tên doanh nghiệp 

(a) 

Mã số thuế 

(b) 

Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính (c) 

Tình trạng hoạt động 

(d) 

Địa chỉ liên hệ 

(e) 

1 
Nhà máy lọc dầu Dung 

Quất 
4300378569 

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế 
Đang hoạt động xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

2 
Công ty TNHH Cao su 

Đại Lợi Kon Tum 
6101232054 

Sản xuất sản phẩm khác từ 

cao su 
Đang hoạt động Xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi 

3 

Công ty TNHH 

Kingmaker III Việt 

Nam Footwear 

4300734094 Sản xuất giày, da các loại Đang hoạt động 

Số 1, đường 4A, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

4 
Công ty cổ phần Thép 

Hòa Phát Dung Quất 
4300793861 Sản xuất thép các loại Đang hoạt động 

Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi 

5 

Công ty TNHH 

Xindadong Textiles 

Việt Nam 

4300726431 Sản xuất sợi vải Đang hoạt động 

Số 1A, đại lộ Hữu Nghị, khu công 

nghiệp VISIP, xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

6 

Công ty TNHH MTV 

thép dự ứng lực Hòa 

Phát 

4300808363 

Sản xuất thép dự ứng lực 

các loại 

 

Đang hoạt động 

Khu công nghiệp phía Đông Khu 

kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

7 

Công ty TNHH hệ 

thống điện GE Việt 

Nam 

4300789833 
Sản xuất động cơ điện, 

tubin khí 
Đang hoạt động 

Khu kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết 

Diêm 3,  xã Vạn Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

8 
Công ty TNHH Doosan 

Việt Nam 
4300345073 

Sản xuất máy thông dụng 

khác 
Đang hoạt động 

Khu kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết 

Diêm 3, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

9 

Công ty TNHH 

Shengyang Việt Nam 

Textile 

4300807472 
Sản xuất sợi các loại 

 
Đang hoạt động 

Số 3, đường 2A, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

10 
Công ty cổ phần Bia Sài 

Gòn 
0300583659 

Sản xuất bia và mạch nha ủ 

men bia 
Đang hoạt động 

Khu công nghiệp Quảng Phú, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

11 
Công ty cổ phần Vạn 

Lợi Kon Tum 
6100185517 

Sản xuất sản phẩm khác từ 

cao su 
Đang hoạt động 

189 Trần Nhân Tông, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

12 
Nhà máy sản xuất tinh 

bột mì Quảng Ngãi (cơ 

4300321643-

013 

Sản xuất tinh bột và các sản 

phẩm từ tinh bột 
Đang hoạt động xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 



sở Tịnh Phong)  

13 

Công ty CP Nông sản 

thực phẩm Quảng Ngãi- 

Nhà máy cồn và tinh 

bột sắn Đăk Tô 

4300321643-

008 
Chế biến tinh bột sắn và cồn Đang hoạt động Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

14 
Công ty cổ phần Đầu tư 

Phát triển Duy Tân 
5801521324 

Trồng cây cao su, Sản xuất 

sản phẩm khác từ cao su 
Đang hoạt động Xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 

15 
Công ty CP Xuất nhập 

khẩu Nông sản Vina 
0309135450 Chế biến tinh bột sắn Đang hoạt động Xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 

16 
Công ty TNHH Tinh 

bột sắn Kon Tum 
6100873295 Chế biến tinh bột sắn Đang hoạt động Xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi 

17 

Công ty TNHH Tinh 

bột sắn Tây Nguyên-

Đăk Hà 

6101168401 Chế biến thực phẩm Đang hoạt động Xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi 
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